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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Tên và SBD trên Azota

1 120001 Đỗ Hoàng Châu Anh 03/04/2004 Nữ 12A3 Đỗ Hoàng Châu Anh 120001

2 120003 Nguyễn Thị Tuyết Anh 15/07/2004 Nữ 12A2 Nguyễn Thị Tuyết Anh 120003

3 120004 Bế Thị Ngọc Ánh 05/04/2004 Nữ 12A2 Bế Thị Ngọc Ánh 120004

4 120005 H Blem Ndu 31/01/2003 Nữ 12A2 H Blem Ndu 120005

5 120007 Lý Thị Chang 22/03/2004 Nữ 12A2 Lý Thị Chang 120007

6 120008 Y Chăm Rơ Lưk 17/03/2003 Nam 12A2 Y Chăm Rơ Lưk 120008

7 120009 H Chi Rơ Lưk 13/12/2002 Nữ 12A2 H Chi Rơ Lưk 120009

8 120012 Triệu Văn Chương 28/09/2004 Nam 12A2 Triệu Văn Chương 120012

9 120013 Lục Thị Bích Diệp 14/08/2004 Nữ 12A2 Lục Thị Bích Diệp 120013

10 120014 H Dlăng Rơ Lưk 24/04/2003 Nữ 12A3 H Dlăng Rơ Lưk 120014

11 120016 Nguyễn Thị Thùy Dung 11/12/2003 Nữ 12A3 Nguyễn Thị Thùy Dung 120016

12 120017 Y Đa Vít Ndu 17/08/2003 Nam 12A3 Y Đa Vít Ndu 120017

13 120018 Đa Cát Hoàng Ngân 20/10/2004 Nữ 12A2 Đa Cát Hoàng Ngân 120018

14 120019 Lục Minh Đại 01/11/2004 Nam 12A3 Lục Minh Đại 120019

15 120020 H Đêm Rơ Lưk 12/07/2001 Nữ 12A3 H Đêm Rơ Lưk 120020

16 120023 Nguyễn Quang Được 06/01/2004 Nam 12A2 Nguyễn Quang Được 120023

17 120024 H Guêng Dơng Jri 22/05/2004 Nữ 12A2 H Guêng Dơng Jri 120024

18 120026 Thào Văn Hải 06/04/2001 Nam 12A2 Thào Văn Hải 120026

19 120027 Vừ Văn Hải 12/11/2002 Nam 12A3 Vừ Văn Hải 120027

20 120028 H Hai Rơ Lưk 02/03/2003 Nữ 12A3 H Hai Rơ Lưk 120028

21 120032 Nông Văn Hòa 27/11/2002 Nam 12A3 Nông Văn Hòa 120032

22 120033 H Hoa Buôn Krông 25/12/2004 Nữ 12A2 H Hoa Buôn Krông 120033

23 120034 Y Hoan Buôn Jrang 12/09/2003 Nam 12A2 Y Hoan Buôn Jrang 120034

24 120035 Bế Thị Hoài 10/02/2004 Nữ 12A3 Bế Thị Hoài 120035

25 120036 Nguyễn Thị Hoài 22/04/2004 Nữ 12A3 Nguyễn Thị Hoài 120036

26 120038 H Hồng Nhi Du 18/10/2004 Nữ 12A3 H Hồng Nhi Du 120038

27 120039 H Huyền H’mŏk 21/08/2004 Nữ 12A2 H Huyền H’mŏk 120039

28 120040 H Hương Ja 16/06/2004 Nữ 12A2 H Hương Ja 120040

29 120041 Ngọc Văn Hữu 01/01/2004 Nam 12A2 Ngọc Văn Hữu 120041

30 120043 H Jơn Ntơr 06/06/2001 Nữ 12A3 H Jơn Ntơr 120043
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